
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ĐTCN 18B

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.05.09.026/01/99PhaLê Minh04671711461

6.36.06.09.004/08/1997BảoBùi Minh04671810952

6.05.06.59.023/06/2000CôngTrần Quốc04671810993

5.65.05.59.010/06/1998DuyĐặng Quốc04671811024

6.16.05.59.028/01/2000DuyNguyễn Hửu04671811035

6.17.05.06.001/01/1996DũngNguyễn Văn04671811056

4.23.06.03.007/05/1996ĐạtĐỗ Thanh04671811077

5.35.05.56.013/05/1998ĐạtNguyễn Thành04671811088

4.33.05.56.023/05/2000ĐăngNguyễn Hải04671811109

4.13.05.06.018/12/1999ĐểTrần Hiếu046718111110

6.05.06.59.009/11/2000ĐượcPhan Thành046718111211

3.11.05.06.021/08/2000GiangPhạm Chấn Trường046718111412

5.65.05.59.006/02/1998HiểnLại Tấn046718111713

3.72.04.59.027/07/1999HiếuNguyễn Hữu046718111814

5.25.06.03.002/08/2000HiềnTrần046718111915

5.65.05.59.004/01/1998HoàngNguyễn Huy046718112116

5.35.05.56.020/05/2000HồNguyễn Long046718112217

5.56.04.09.009/07/2000HuyLê Quốc046718112318

7.07.06.59.024/07/2000KhangNguyễn Phan Nhỉ046718112619

6.16.05.59.012/08/2000KhánhTrần Văn046718112720

6.56.06.59.021/06/2000KhiêmTrần Gia046718112821

5.65.05.59.019/11/2000KhoaTrần Đăng046718112922

4.65.04.53.012/02/2000LongĐồng Minh046718113223

5.65.05.59.024/12/2000LongGiang Hoàn046718113324

5.14.05.59.011/02/2000LongNguyễn Hoàng046718113425

3.12.04.53.020/02/2000LợiPhạm Văn046718113626

3.42.04.56.001/04/2000LuânVõ Minh046718113727

5.03.06.59.006/04/1997NgọcNgô Trí046718114128

5.85.06.09.014/01/2000NgọcLê Thế046718114229

5.65.05.59.006/04/2000NguyênNguyễn Bảo Nhật046718114330

7.07.06.59.020/01/2000NguyênVõ Duy046718114431

5.74.07.09.012/06/1999PhúcNguyễn Vũ046718114932

5.15.05.06.025/07/1999PhúLý Thạnh046718115033
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5.85.06.09.006/03/2000PhúcTrần Hữu046718115234

6.36.06.09.001/01/2000SơnNguyễn Vĩnh046718115535

4.36.02.53.013/12/2000TàiNguyễn Thái046718115736

3.92.05.09.003/01/1999TàiPhan Văn046718115837

6.36.06.57.017/11/2000TâmNguyễn Nhựt046718115938

3.12.04.53.008/01/2000TânNguyễn Thiên046718116039

5.65.05.59.011/12/2000ThạchNguyễn Ngọc046718116340

5.34.06.09.021/02/2000ThắngNguyễn Đức046718116441

6.05.06.59.008/04/2000ThắngNguyễn Hữu046718116542

5.85.06.09.025/08/2000ThếNguyễn Minh046718116643

7.07.06.59.029/07/2000ThịnhNguyễn Đăng046718116744

4.52.06.59.023/04/1999TiếnLê Minh046718116845

6.05.06.59.011/02/2000TrungNguyễn Quốc046718117346

6.05.06.59.005/03/2000TrungVõ Lê046718117447

7.38.06.09.020/11/1996TuấnPhạm Anh046718117748

4.86.04.50.028/03/1996TuấnTăng Huỳnh Minh046718117849

7.27.07.09.017/09/2000TuyềnĐào Minh046718118150

5.34.06.09.016/04/2000TúNguyễn Quang046718118551

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2020

4(7.8%)9(17.6%)21(41.2%)12(23.5%)5(9.8%)0(0%)0(0%)51(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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